
Phụ lục 3 

Bảng tham chiếu chứng chỉ Ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ  

tiến sĩ tại ĐHQGHN 

STT Chứng chỉ Trình độ 

1.  TOEFL iBT 45-93 

2.  IELTS 5.0-6.5 

3.  Cambridge examination 

PET (160-170) 

FCE (160-179) 

CAE (160-179) 

4.  

DELF là bằng nên có giá trị vĩnh viễn 

TCF: là chứng chỉ cho nên chỉ có giá trị 2 năm kể từ 

khi thi 

DELF B2 

TCF niveau 4 

5.  Goethe -Institut 
Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 

6.  TestDaF TDN4 

7.  DSD2 B2 

8.  TELC Deutsch B2 B2 

9.  ÖSD-B2 Mittelstufe Deutsch  B2 

10.  Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4 

11.  

JLPT (0-180) 

NAT-TEST (0-180) 

J-TEST (0-1000) 

N2 (90) 

Q2 (100) 

550 

12.  
ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному 

(TORFL - Test of Russian as a Foreign Language) 
ТРКИ-2 

13.  TOPIK II Bậc 4 



 


